
Nam Nữ

1 2 3 4 5 8

1 Nguyễn Thị Phượng 1981 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tô Hiệu

2 Phan Thị Phương Thuý 1987 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tô Hiệu

3 Lò Thị Hải Vân 1987 Trưởng phòng - Công ty THNN Đầu tư Xây dựng XDS77

4 Phạm Văn Thanh 1972 Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An

5 Hoàng Thuý Nga 1991 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường Chiềng An

6 Lò Văn Lẻ 1973 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Chiềng An

7 Đàm Thị Mai Phương 1973 Phó Chủ tịch UBND Phường Chiềng Cơi

8 Lò Thị Hồng Phương 1989 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội Phường Chiềng Cơi

9 Tòng Văn Văn 1982 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Phường Chiềng Cơi

10 Lù Văn Quý 1985 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Chiềng Sinh

11 Quàng Văn Hặc 1984 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Chiềng Sinh

12 Hoàng Thị Thu Hiền 1983 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường Chiềng Sinh

PHỤ LỤC

Phường Tô Hiệu

Phường Chiềng 

An

Phường Chiềng 

Cơi

Phường Chiềng 

Sinh

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

Cơ quan quản lý 

hoà giải viên lao 

động

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Tô Hiệu

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Chiềng 

An

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Chiềng 

Cơi

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Chiềng 

Sinh
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13 Đỗ Trí Dũng 1981 Phó Chủ tịch UBND Phường Mộc Châu

14 Đào Văn Kiên 1980 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường Mộc Châu

15 Trịnh Thu Thuỷ 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường Mộc Châu

16 Nguyễn Quốc Tuyển 1978 Phó Chủ tịch UBND Phường Mộc Sơn

17 Tráng Thị Giàng 1988 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, phường Mộc Sơn

18 Hoàng Thị Thu Hằng 1985 Viên chức phòng Văn hoá, phường Mộc Sơn

19 Nguyễn Xuân Bắc 1974 Phó chánh văn phòng HĐND-UBND phường Vân Sơn

20 Trần Chung Anh 1983 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, phường Vân Sơn

21 Lường Văn Hướng 1979 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, phường Vân Sơn

22 Phạm Tú Uyên 1990 Phó Chủ tịch, UBND phường Thảo Nguyên

23 Vương Văn Học 1970 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, phường Thảo Nguyên

24 Trần Thị Thu Hằng 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, phường Thảo Nguyên

25 Lường Thị Phượng 1984 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Đoàn Kết

26 Vì Văn Quyết 1983 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Đoàn Kết

27 Lường Văn Thành 1981 Quyền trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Lóng Sập

28 Mòng Văn Ngọc 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Lóng Sập

Phường Mộc Châu

Phường Mộc Sơn

Phường Vân Sơn

Phường Thảo 

Nguyên

Xã Đoàn Kết

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Lóng Sập

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Mộc Sơn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Vân Sơn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Thảo 

Nguyên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Đoàn Kết

Phòng Văn hoá - Xã 

hội phường Mộc 

Châu

Xã Lóng Sập
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29 Cà Văn Phương 1985 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Sơn

30 Vũ Thị Thanh Thuỷ 1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Sơn

31 Bàn Văn Phương 1986 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tân Yên

32 Mùi Văn Luận 1986 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tân Yên

33 Nguyễn Ngọc Cường 1985 Chánh văn phòng Đảng uỷ xã Vân Hồ

34 Mùa A Già 1995 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Vân Hồ

35 Hà Thị Thuân 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Vân Hồ

36 Lường Văn Quang 1984 Phó Chủ tịch UBND xã Song Khủa

37 Nguyễn Quốc Toản 1977 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Song Khủa

38 Quách Công Thục 1983 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tô Múa

39 Bàn Văn Hoà 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tô Múa

40 Đinh Công Nghiệp 1991 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Xuân Nha

41 Đinh Công Tượng 1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Nha

42 Triệu Thị Ngân 1984 Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội  xã Quỳnh Nhai

43 Vừ Thị Tòng 1984 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Quỳnh Nhai

44 Hoàng Thị Tuyến 1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳnh Nhai

Xã Chiềng Sơn

Xã Tân Yên

Xã Vân Hồ

Xã Song Khủa

Xã Tô Múa

Xã Xuân Nha

Xã Quỳnh Nhai

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Sơn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tân Yên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Vân Hồ

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Song Khủa

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tô Múa

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Xuân Nha

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Quỳnh Nhai

3



Nam Nữ

Cơ quan quản lý 

hoà giải viên lao 

động

STT Họ và Tên

Năm sinh

Chức danh, đơn vị công tác

Phạm vi, địa bàn 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

45 Đỗ Văn Tuyên 1978 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Chiên

46 Mùa A Lầu 1983 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Chiên

47 Trần Nam Quỳnh 1977 Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giôn

48 Hà Văn Đại 1983 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Giôn

49 Lường Văn Bua 1980 Phó Chủ tịch UBND xã Mường Sại

50 Lò Văn Pan 1982 Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội  xã Mường Sại

51 Vàng Thị Sánh 1987 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Thuận Châu

52 Lò Văn Xuân 1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội xã Thuận Châu

53 Lường Thị Thương 1983
Chuyên viên, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thuận 

Châu

54 Lưu Văn Thực 1980 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng La

55 Lò Văn Tiếp 1992 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng La

56 Cà Văn Tới 1982 Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu

57 Lường Văn Vui 1986 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Nậm Lầu

58 Nguyễn Hữu Hải 1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Muổi Nọi

59 Lường Văn Thuận 1987 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Muổi Nọi

60 Quàng Văn Hỏa 1973 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Khiêng

61 Lò Thị Hoá 1993 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Khiêng

Xã Nậm Lầu

Xã Muổi Nọi

Xã Mường Khiêng

Xã Chiềng La

Xã Mường Chiên

Xã Mường Giôn

Xã Mường Sại

Xã Thuận Châu
Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Thuận Châu

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng La

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Nậm Lầu

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Muổi Nọi

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường 

Khiêng

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Chiên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Giôn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Sại
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62 Vừ A Chinh 1984 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Co Mạ

63 Vì A Chớ 1993 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Co Mạ

64 Cà Thị Ngọc 1987 Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Thuận

65 Bạc Thị Hằng 1990 Quyền Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Bình Thuận

66 Cà Văn Lả 1978 Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường É

67 Quàng Văn Thành 1979 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường É

68 Vàng A Lử 1985 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Long Hẹ

69 Thào A Đà 1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Long Hẹ

70 Giàng A Dụa 1979 Trường phòng Kinh tế - Văn hoá - Xã hội xã Mường Bám 

71 Hà Thị Thanh Thuỷ 1986 Chuyên viên phòng Kinh tế - Văn hoá - Xã hội xã Mường Bám 

72 Lò Thị Diên 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường La

73 Đỗ Thị Nga 1984 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường La

74 Nguyễn Thanh Lạng 1980 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Lao

75 Cà Văn Thuận 1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Lao

76 Lò Văn Quý 1979 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Bú

77 Kiều Hoàng Minh 1995 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Bú

Xã Co Mạ

Xã Bình Thuận

Xã Mường É

Xã Long Hẹ

Xã Mường Bám

Xã Mường La

Xã Chiềng Lao

Xã Mường Bú

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường La

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Lao

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Bú

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Co Mạ

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Bình Thuận

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường É

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Long Hẹ

Phòng Kinh tế - Văn 

hoá - Xã hội xã 

Mường Bám
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78 Cứ A Su 1989 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Hoa

79 Mùa A Lâu 1995 Phó chủ tịch MTTQ - Bí thư Đoàn xã Chiềng Hoa

80 Lò Thị Chiên 1991 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Ngọc Chiến

81 Lò Văn Mạnh 1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Ngọc Chiến

82 Đỗ Văn Tuyến 1979 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Bắc Yên

83 Lường Thị Vinh 1986 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Bắc Yên

84 Sùng Thị Vi 1997 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Bắc Yên

85 Nguyễn Hữu Sơn 1976 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tà Xùa

86 Tráng Thị Mò 1992 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tà Xùa

87 Mè Thị Hồng Điệp 1978 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Tạ Khoa

88 Đinh Thị Bương 1987 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tạ Khoa

89 Hạng A Củ 1976 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Xím Vàng 

90 Nguyễn Khắc Hùng 1983 Chuyên viên Văn hoá - Xã hội, xã Xím Vàng 

91 Vũ Ngọc Tám 1977 Phó chủ tịch UBND xã Pắc Ngà

92 Đinh Thị Huyền 1986 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Pắc Ngà 

93 Lò Văn Dương 1982 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Sại

94 Hoàng Văn Chinh 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Sại

Xã Ngọc Chiến

Xã Bắc Yên

Xã Tà Xùa

Xã Tạ Khoa

Xã Xím Vàng

Xã Pắc Ngà

Xã Chiềng Sại

Xã Chiềng Hoa
Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Hoa

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Ngọc Chiến

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Sại

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Bắc Yên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tà Xùa

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tạ Khoa

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Xím Vàng

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Pắc Ngà
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95 Si Hồng Xiêm 1990 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phù Yên

96 Nguyễn Thị Quỳnh 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phù Yên

97 Lường Thị Minh Huệ 1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phù Yên

98 Sồng A Thái 1988 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Gia Phù

99 Đinh Thị Minh 1991 Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND xã Gia Phù

100 Đinh Văn Thông 1986 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tường Hạ

101 Lường Văn Biên 1986 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tường Hạ

102 Đinh Văn Hiến 1980 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Cơi

103 Mùi Thị Nhàn 1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Cơi

104 Trần Thị Dương 1988
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Mường 

Bang

105 Hà Thị Chiên 1995 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Bang

106 Nguyễn Văn Lập 1987 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tân Phong

107 Mùi Văn Oanh 1984 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tân Phong

108 Đinh Văn Trung 1985 Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Kim Bon

109 Phàng A Vảng 1984 Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Kim Bon

110 Bạc Cầm Đoàn 1975 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Suối Tọ

111 Cầm Văn Ngọc 1986 Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính xã Suối Tọ

Xã Tân Phong

Xã Kim Bon

Xã Suối Tọ

Xã Mường Bang

Xã Phù Yên

Xã Gia Phù

Xã Tường Hạ

Xã Mường Cơi

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Phù Yên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Gia Phù

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tường Hạ

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Cơi

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Bang

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tân Phong

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Kim Bon

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Suối Tọ
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112 Lò Đức Việt 1979 Phó chủ tịch UBND xã Yên Châu

113 Phạm Hồng Hải 1979 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Yên Châu

114 Phan Thị Yến 1994 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Yên Châu

115 Hoàng Thị Lan Anh 1975 Chuyên viên UBMTTQVN xã Chiềng Hặc

116 Hà Trung Kiên 1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Hặc

117 Lê Đức Thọ 1974 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Lóng Phiêng

118 Phàng A Chia 1978 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Lóng Phiêng

119 Đỗ Thị Hải Yến 1990 Phó chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội nông dân xã Yên Sơn 

120 Trần Thị Hương 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Yên Sơn

121 Trần Nam Trung 1981 Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài

122 Sồng Thị A 1986 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phiêng Khoài

123 Tòng Văn Quân 1987 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Mai

124 Phạm Thị Ngọc 1989 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Mai

125 Lê Duy Thanh 1971 Phó chủ tịch UBND xã Mai Sơn

126 Dương Thị Bắc 1987 Quyền trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mai Sơn

127
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
1991 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mai Sơn

Xã Yên Châu

Xã Chiềng Hặc

Xã Lóng Phiêng

Xã Yên Sơn

Xã Phiêng Khoài

Xã Chiềng Mai

Xã Mai Sơn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tường Hạ

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Lóng Phiêng

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Yên Sơn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Phiêng Khoài

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Mai

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Yên Châu

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mai Sơn
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Nam Nữ

Cơ quan quản lý 

hoà giải viên lao 

động

STT Họ và Tên

Năm sinh

Chức danh, đơn vị công tác

Phạm vi, địa bàn 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

128 Tòng Thị Chung 1983 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phiêng Pằn

129 Hoàng Văn Đoàn 1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phiêng Pằn

130 Trịnh Thanh Huệ 1988 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Mung

131 Tòng Hải Bông 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Mung

132 Lù A Mùa 1991 Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND xã Phiêng Cằm

133 Lò Văn Bun 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Phiêng Cằm

134 Hà Văn Trường 1981 Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND xã Mường Chanh

135 Lường Bình Nguyên 1984 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Chanh

136 Mùa A Thái 1988 Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hộc

137 Khổng Thị Thu Hà 1983 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Tà Hộc

138 Tòng Văn Sơn 1980 Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung

139 Hà Văn Dũng 1983 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Chiềng Sung

140 Giàng Và Dế 1981 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Bó Sinh

141 Lường Văn Dũng 1983 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Bó Sinh

142 Lò Văn Hoà 1984 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Khương

143 Sộng Chái Mua 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Khương

Xã Chiềng Mung

Xã Phiêng Cằm

Xã Mường Chanh

Xã Tà Hộc

Xã Chiềng Sung

Xã Bó Sinh

Xã Chiềng 

Khương

Xã Phiêng Pằn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Tà Hộc 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Sung

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Bó Sinh

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng 

Khương

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Phiêng Pằn

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Mung

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Phiêng Cằm

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Chanh
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Nam Nữ

Cơ quan quản lý 

hoà giải viên lao 

động

STT Họ và Tên

Năm sinh
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Phạm vi, địa bàn 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

144
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
1986 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Hung

145 Đèo Thị Hằng 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Hung

146 Nguyễn Thị Nga 1982 Quyền trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Khoong

147 Cà Thị Phượng 1983 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Chiềng Khoong

148 Lò Văn Tới 1969 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Lầm

149 Vừ A Động 1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Lầm

150 Quàng Văn Minh 1982 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Ty

151 Sùng Bả Vạ 1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Ty

152 Mạc Thị Loan 1977 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sông Mã

153 Lường Văn Cường 1990 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sông Mã

154 Vũ Thị Ái Phương 1992 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sông Mã

155 Lò Văn Cao 1988 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Huổi Một

156 Nông Thị Diễn 1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Huổi Một

157 Lò Văn Hoàng 1988 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Chiềng Sơ

158 Lường Thị Mai 1992 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Chiềng Sơ

Xã Mường Hung

Xã Chiềng 

Khoong

Xã Mường Lầm

Xã Nậm Ty

Xã Sông Mã

Xã Huổi Một

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng 

Khoong

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Lầm

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Nậm Ty

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Sông Mã

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Huổi Một

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Chiềng Sơ 
Xã Chiềng Sơ

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Hung
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Cơ quan quản lý 

hoà giải viên lao 

động

STT Họ và Tên
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thuộc thẩm 

quyền quản lý 

159 Đoàn Văn Kham 1979 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sốp Cộp

160 Quàng Văn Thật 1990 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sốp Cộp

161 Vì Văn Quốc 1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Sốp Cộp

162 Nguyễn Trung Khải 1980 Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Púng Bánh

163 Vì Văn Quý 1990 Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Púng Bánh

164 Phạm Ngọc Sơn 1978 Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Lạn

165 Quàng Thị Dung 1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã Mường Lạn

166 Vì Văn Quân 1990 Chuyên viên phòng Kinh tế- Văn hoá - Xã hội, xã Mường Lèo

167 Lèo văn Thoán 1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND xã Mường Lèo

Tổng số: 167 người

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp

Xã Púng Bánh

Xã Mường Lạn

Xã Mường Lèo

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Púng Bánh

Phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Mường Lạn

Phòng Kinh tế - Văn 

hoá - Xã hội xã 

Mường Lèo
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